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DANH SÁCH  TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi công tác
	Chức vụ
	Thời gian công tác pháp luật
	Trình độ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Chuyên môn
	Chính trị

	Phường An Tịnh

	01
	Nguyễn Đông Đức
	 1984
	
	Uỷ ban nhân dân phường
	PCT.UBND
	15 năm
	Cử nhân xã hội học
	Trung cấp



	02
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	
	1981
	Uỷ ban nhân dân phường
	CC địa chính
	15 năm
	Kỷ sư quản lý đất đai
	Trung cấp


	03
	Nguyễn Thành Cao Trí
	1984
	
	Uỷ ban nhân dân phường
	CC địa chính
	14 năm
	Kỷ sư quản lý đất đai
	Trung cấp


	04
	Phan Thị Bạch Yến
	
	1970
	UBMTTQVN phường
	CT.UBMTTTQ VN
	28 năm
	Cử nhân kinh tế luật
	Cao cấp



	05
	Phan Tấn Hậu
	1987
	
	Đoàn  phường
	Chủ tịch HCCB
	13 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp


	06
	Phan Thuỳ Trang
	
	1982
	Hội phụ nữ phường
	Chủ tịch HPN
	13 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	07
	Văn Trung Hậu
	1993
	
	Hội cựu chiến binh
	Bí thư Đoàn
	9 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	08
	Võ Quốc Bình
	1976
	
	Uỷ ban nhân dân phường
	CCTP-HT
	25 năm
	Cử nhân luật
	

	09
	Nguyễn Phong Vinh
	1979
	
	Công an phường
	Trưởng công an
	15 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp


	10
	Biện Thị Thu Thuỷ
	
	1979
	Uỷ ban nhân dân phường
	CCTP-HT
	14 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	xã Phước Chỉ

	01
	Nguyễn Việt Khuân
	1980
	
	UBND xã
	Trưởng Công an xã
	21 năm
	Đại học Luật
	TC

	02
	Huỳnh Bảo Quốc
	1985
	
	UBND xã
	CC TP-HT
	10 năm
	TC  Luật
	TC

	03
	Nguyễn Trung Thành
	1982
	
	UBND xã
	CHT BCH QS xã
	15 năm
	ĐH xã hội học
	TC



	04
	Lê Tấn Thanh
	1983
	
	UBND xã
	CT. Hội nông dân
	17 năm
	Đại học Luật
	TC

	05
	Thi Thị Bé Loan
	
	1986
	UBMTTQ xã
	CT.UB MTTQVN xã
	6 năm
	ĐH xã hội học
	TC

	06
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	1994
	HLHPN xã
	PCT. HLHPN xã
	3 năm
	Cử nhân kinh tế Luật
	TC

	07
	Trần Diễm Phúc
	
	1993
	Xã Đoàn
	Bí thư xã Đoàn
	05 năm
	ĐH QL đất đai
	TC

	xã Hưng Thuận

	1
	Phan Văn Rớt
	1969
	
	UBND xã
	P.CT.UBND xã
	
	Cử nhân kinh tế luật
	Trung cấp

	2
	Nguyễn Anh Tuấn
	1973
	
	UBND xã
	Công chức TP-HT
	
	Cử nhân XHH (TC Luật)
	Trung cấp

	3
	Phạm Anh Quốc
	1983
	
	MTTQVN xã
	P.CT. UBMTTQ xã
	
	Cử nhân xã hội học
	Trung cấp

	4
	Nguyễn Dương Minh
	1985
	
	HND xã
	CT.Hội ND xã
	
	Cử nhân kinh tế luật
	Trung cấp

	5
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	
	1993
	HPN xã
	CT.Hội PN xã
	
	Đại học Lưu trữ-QTVP
	Trung cấp

	6
	Phan Thành Tuấn
	1981
	
	Hội CCB xã
	CT.Hội CCB xã
	
	Cử nhân chính trị học
	Cao cấp

	7
	Nguyễn Thiện Thành
	1993
	
	Đ.TNCSHCM
	BT. Xã Đoàn
	
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	8
	Dương Văn Hiếu
	1982
	
	Công an xã
	Trưởng CA xã
	
	Cử nhân kinh tế
	Trung cấp

	9
	Nguyễn Hoàng Trọng
	1982
	
	BCH.QS
	Chỉ huy trưởng QS
	
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	10
	Trần Xuân Khang
	1981
	
	UBND xã
	CC VHXH
	
	Cử nhân QTKD
	Trung cấp

	11
	Đặng Thành Thân
	1989
	
	UBND xã
	CB Truyền thanh
	
	TNTHPT
	

	Phường Lộc Hưng

	01
	Nguyễn Văn Bình
	1978
	
	UBND phường
	Chủ tịch HĐND
	10 năm
	Đại học XHH
	TC

	02
	Phạm Văn Hải
	1974
	
	UBND phường
	Phó Chủ tịch UBND
	12 năm
	Đại học
	TC

	03
	 Nguyễn Linh Phi


	1988
	
	UBND phường
	Công chức
	11 năm
	Đại học
	TC

	04
	Phạm Hồng Tiếng


	
	1978
	UBND phường
	Chủ tịch HPN
	8 năm
	Đại học XHH
	TC

	05
	Trần Minh Vương
	1982
	
	UBND phường
	Chỉ huy Trưởng
	10 năm
	Đại học
	TC

	06
	Nguyễn Thanh Liêm
	1969
	
	UBND phường
	Trưởng CA phường
	1 năm
	Đại học
	TC

	07
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	
	1983
	UBND phường
	Công chức 
	8 năm
	Đại học


	TC

	08
	Võ Thị Hồng Nhung
	
	1985
	UBND phường
	Công chức 
	10 năm
	Đại học


	TC

	09
	Võ Văn Phèo
	1970
	
	UBND phường
	Chủ tịch
	12 năm
	Đại học XHH
	TC

	10
	Tạ Thị Mai Loan
	1985
	
	UBND phường
	Công chức
	12 năm
	Đại học


	TC

	phường An Hòa

	1
	Trần Thị Hồng Thắm
	
	
	UBND phường
	P.CT.UBND 
	12 năm
	Thạc sỹ chính sách công
	Cao cấp

	2
	Huỳnh Văn Quốc
	
	
	UBND phường
	Công chức TP-HT
	11 năm
	Cử nhân luật
	Trung cấp

	3
	Đặng Minh Kha
	
	
	MTTQVN phưởng
	CT. UBMTTQ phường
	05 năm
	Đại học xã hội học
	Trung cấp

	4
	Tống Hải Âu
	
	
	HND phường
	CT.Hội ND phường
	05 năm
	Đại học xã hội học
	Trung cấp

	5
	Trần Thị Thu Trang
	
	
	HPN phường
	CT.Hội PN phường
	05 năm
	Đại học kế toán
	Trung cấp

	6
	Nguyễn Bình Nam
	
	
	Hội CCB phường
	CT.Hội CCB phường
	13 năm
	
	Trung cấp

	7
	Lưu Thị Thủy Tiên
	
	
	ĐTNCSHCM
	BT. Phường Đoàn
	3 năm
	Đại học công tác xã hội
	Trung cấp

	8
	Lê Văn Dũng
	
	
	Công an phường
	Trưởng CA phường
	5 năm
	Đại học cảnh sát
	Trung cấp

	9
	Tạ Trung Nghĩa
	
	
	BCH.QS
	Chỉ huy trưởng
	5 năm
	Trung cấp chính trị
	Trung cấp

	10
	Trần Quang Khải
	
	
	UBND phường
	CC VHXH
	13 năm
	Cử nhân xã hội học
	Trung cấp

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	
	
	UBND phường
	CB Truyền thanh
	8 năm
	Cử nhân xã hội học
	Trung cấp

	Phường Gia Bình

	1
	Cao Văn Thanh
	 1984
	
	UBND phường
	CT. UBND
	2009
	Cử nhân xã hội học
	TC

	2
	Hồ Ngọc Nhuận
	1989
	
	UBND phường
	CC. ĐC- XD
	2010
	Trung cấp Kỹ thuật trắc địa, bản đồ
	TC

	3
	Nguyễn Bảo Yến
	
	1986
	UBND phường
	CC. VP- TK
	2017
	Cử nhân Luật
	TC

	4
	Trần Văn Buốt
	1976
	
	UBND phường
	CC. TP –HT
	2006
	Cử nhân Luật
	TC

	5
	Võ Văn Thuận
	1966
	
	UBMTTQVN phường
	CT. UBMTTQVN  phường
	2014
	Cử nhân xã hội học
	TC

	6
	Nguyễn Văn Bền
	1970
	
	HCCB phường
	CT. HCCB     
	2022
	
	TC

	7
	Vương Thị Kim Quyên
	
	1983
	HPN phường
	CT. HPN
	2012
	Cử nhân xã hội học
	TC

	8
	Phạm Văn Tính
	1989
	
	Đoàn phường
	BT. Đoàn phường
	2017
	Cử nhân Luật
	TC

	9
	Nguyễn Khánh Đăng
	1984
	
	CA phường
	Trưởng CA phường
	2005
	Đại học Cảnh sát Nhân dân
	TC

	10
	Vương Thị Tiếng
	
	1987
	UBND phường
	CC. TP –HT
	2009
	Cử nhân Luật
	TC

	Phường Gia Lộc

	01
	Tạ  Thị Hồng Cẩm
	
	1983
	UBND phường
	PCT.UBND phường
	2011
	Cử nhân luật
	Cao cấp

	02
	Phạm Văn Liêm
	1968
	
	HĐND
	PCT.HĐND phường
	2011
	Cử nhân luật
	TC

	03
	Lê Trung Ngân
	1989
	
	Đoàn phường
	BT phường đoàn
	2011
	Cử nhân luật
	TC

	04
	Phạm  Thanh Bình
	1987
	
	HND phường
	CT.HND phường
	2018
	Hành chính Học
	TC

	05
	Nguyễn Văn Mới
	1980
	
	UBND phường
	CC Tư Pháp
	2010
	Cử nhân Luật
	TC

	06
	Nguyễn Đức Tính
	1982
	
	Công an phường
	Trưởng công an
	2017
	Cử nhân Luật
	TC

	07
	Dương Thanh Tú
	1979
	
	Ban CHQS  phường
	Chỉ huy trưởng 
	2010
	TC Quân sự
	TC

	08
	Võ Văn Tèo
	1983
	
	UB MTTQ VN phường
	TC.UBMTTQ  phường
	2011
	Cử nhân luật
	TC

	09
	Đồng Văn Tâm
	1978
	
	UBND phường
	CC Đ--XD
	2009
	Đại học CNTP
	TC

	Phường Trảng Bàng

	1
	Nguyễn Hội
	1978
	
	UBND phường Trảng Bàng
	Phó Chủ tịch UBND
	01 năm
	Đại học

Luật Kinh tế
	Trung Cấp

	2
	Huỳnh Văn Sang
	1977
	
	UBND phường Trảng Bàng
	Phó Chủ tịch

HĐND
	11 năm
	Đại học

Văn hóa
	Trung Cấp

	3
	Nguyễn Thị Vân Anh
	
	1988
	UBND phường Trảng Bàng
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch
	08 năm
	Đại học
Hành chính
	Trung Cấp

	4
	Trần Thị Trường An
	
	1980
	UBND phường Trảng Bàng
	Công chức Văn phòng - Thống Kê
	05năm
	Đại học 
Nông Lâm

Đại học Luật
	Trung Cấp

	5
	Lê Nguyên Soái 
	1981
	
	UBND phường Trảng Bàng
	Trưởng Công an phường
	16 năm
	Thạc sĩ

QLHC về trật tự xã hội
	Trung Cấp

	6
	Lê Hoàng Vũ
	1983
	
	UBND phường Trảng Bàng
	CH Trưởng

BCH Quân sự
	01 năm
	Cao đẳng 
Quân sự
	Trung Cấp

	7
	Võ Thị Tuyết Thương
	
	1977
	UBND phường Trảng Bàng
	Chủ tịch MTTQ
	08 năm
	Đại học 
Xã hội học
	Trung Cấp

	8
	Nguyễn Minh Tòng 
	1990
	
	UBND phường Trảng Bàng
	Chủ tịch 

Hội CCB
	01 năm
	Đại học 
Quân sự
	Trung Cấp

	9
	Thân Thành Tâm
	1983
	
	UBND phường Trảng Bàng
	Chủ tịch 

Hội Nông dân
	11 năm
	Đại học 

Xã hội học
	Trung Cấp

	10
	Phạm Thị Huyền Trân 
	
	1990
	UBND phường Trảng Bàng
	Chủ tịch
 Hội Phụ Nữ
	01năm
	Đại học 

Xã hội học
	Trung Cấp

	11
	Phan Hoài Ân
	
	1988
	UBND phường Trảng Bàng
	Bí Thư 
Đoàn Thanh Niên
	01 năm
	Cao đẳng kinh tế
	Trung Cấp

	 xã Đôn Thuận

	1
	Trần Văn Cảnh
	1967
	
	UBND xã Đôn Thuận (ĐT)
	Chủ tịch
	27 năm
	ĐH quản trị KD
	Trung cấp

	2
	Nguyễn Văn Hưng
	1981
	
	UBND xã ĐT
	Phó chủ tịch
	12 năm
	ĐH Luật
	Trung cấp

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	
	1974
	UBND xã ĐT
	Phó chủ tịch
	10 năm
	ĐH Kinh tế - Luật
	Trung cấp

	4
	Nguyễn Thành Đức
	1963
	
	UB Mặt trận TQ xã ĐT
	Chủ tịch
	29 năm
	ĐH xã hội học
	Trung cấp

	5
	Bùi Trung Nguyên
	1965
	
	Hội Nông dân xã ĐT
	Chủ tịch
	19 năm
	ĐH xã hội học
	Trung cấp

	6
	Đặng Vinh Hiển
	1994
	
	Đoàn Thanh niên xã ĐT
	Bí thư
	05 năm
	ĐH Luật 
	Trung cấp

	7
	Nguyễn Văn Lâm
	1987
	
	UBND xã ĐT
	CC Tư pháp - HT
	10 năm
	ĐH Luật
	Trung cấp

	8
	Lê Anh Kha
	1987
	
	UB Mặt trận TQ xã ĐT
	Phó chủ tịch 
	07 năm
	ĐH xã hội học
	Trung cấp

	9
	Võ Thanh Lâm
	1984
	
	UBND xã ĐT
	CC Văn phòng-TK
	16 năm
	ĐH xã hội học
	Trung cấp

	10
	Ngô Văn Mạnh
	1981
	
	Ban chỉ huy quân sự xã ĐT
	Chỉ huy trưởng
	12 năm
	Trung cấp QS
	Trung cấp

	11
	Phạm Phú Cường
	1984
	
	Ban chỉ huy công an xã ĐT
	Phó công an
	16 năm
	ĐH An Ninh ND
	Trung cấp

	12
	Nguyễn Ngọc Thọ
	1985
	
	Ban chỉ huy công an xã ĐT
	Phó công an
	12 Năm 
	Cử nhân CNTT
	Trung cấp

	13
	Trần Thị Kim An
	
	1983
	Hội LHPNVN xã ĐT
	Chủ tịch 
	14 năm
	ĐH kế toán
	Trung cấp

	14
	Ngô Xuân Hồng
	
	1982
	UBND xã ĐT
	Công chức Văn hóa
	12 năm
	Cử nhân xã hội học
	Trung cấp

	xã Phước Bình

	01
	Trần Bùi Thúy Loan
	 
	1985
	UBND xã Phước Bình
	Q. CHỦ TỊCH  UBND xã
	
	Cử nhân luật
	Cao cấp

	02
	Nguyễn Văn Sim
	1976
	
	
	CT. Mặt trận
	
	Đại học
	Đại học 

	03
	Biện Duy Thanh
	1984
	
	
	PCT. HĐND
	
	Đại học XHH
	Trung cấp

	04
	Đặng Tuấn Kiệt
	1989
	
	
	Xã Đội Trưởng
	
	Cao Đẳng
	Trung cấp

	05
	Hà Minh Chánh
	1985
	
	
	Ủy Ban Kiểm Tra
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp

	06
	Nguyễn Huy Côn
	1972
	
	
	CT. Cựu Chiến Binh
	
	Trung cấp
	Trung cấp

	07
	Trần Bùi Đức Vĩnh
	1978
	
	
	Tư Pháp-Hộ Tịch
	
	Trung cấp Luật
	Trung cấp

	08
	Phan Thiện Khăm
	1984
	
	
	CT. HND
	
	Đại Học
	Trung cấp

	09
	Lê Thị Yến Trúc
	
	1987
	
	Bí Thư Xã Đoàn
	
	Cử nhân Luật
	Trung cấp

	10
	Lê Thị Hồng Châu
	
	1969
	
	CT. HPN
	
	Cử  nhân luật
	Trung cấp

	11
	Lê Thị Muôn
	
	1987
	
	Tư Pháp-Hộ Tịch
	
	Cử nhân Luật
	      Sơ cấp

	12
	Nguyễn Trúc Linh
	1986
	
	
	Văn Hóa - xã Hội
	
	Đại học
	Trung cấp

	13
	Phạm Văn Huynh
	1984
	
	
	Thương Binh - xã Hội
	
	Đại học
	Trung cấp

	
	
	
	
	
	
	
	
	


